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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN TIÊU CHÍ XẾP HẠNG SỞ TƯ PHÁP NĂM 2010
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2010;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản Tiêu chí xếp hạng Sở Tư pháp năm 2010.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ TĐKT.
	BỘ TRƯỞNG




Hà Hùng Cường


 
BẢN TIÊU CHÍ XẾP HẠNG SỞ TƯ PHÁP NĂM 2010
(ban hành kèm theo Quyết định số 2448/QĐ-BTP ngày 22/ 9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
I. Các tiêu chí và thang điểm 
	STT
	NHIỆM VỤ
	TIÊU CHÍ CỤ THỂ
	SỐ ĐIỂM TỐI ĐA
	TỔNG SỐ

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	Xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật
 

Theo dõi việc thi hành pháp luật ở địa phương.
	Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh năm 2010.
	3
	55

	
	
	Soạn thảo 100% các văn bản, đề án theo Kế hoạch năm 2010 của Sở được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công.
	8
	

	
	
	Thẩm định 100% văn bản quy phạm pháp luật đươc yêu cầu do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2010.
	10
	

	
	
	Làm đầu mối thực hiện việc tự kiểm tra 100% văn bản do địa phương ban hành và thực hiện 100% kế hoạch kiểm tra văn bản theo thẩm quyền
	8
	

	
	
	Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền được giao
	9
	

	
	
	Tập huấn, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành pháp luật ở cấp huyện, cấp xã
	5
	

	
	
	Hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức pháp chế Sở, ngành trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành pháp luật 
	5
	

	
	
	Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, tổng hợp báo cáo và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành pháp luật ở địa phương.
	7
	

	2.
	Tiếp tục tham mưu kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ theo Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2009.
	Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.
	5
	35

	
	
	Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế của các tổ chức giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước; Quy chế làm việc của Sở; Quyết định phân công công tác của Lãnh đạo Sở.
	5
	

	
	
	Phối hợp với Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp.
	5
	

	
	
	Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan ở tỉnh trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản bổ sung thêm công chức cho chức danh Tư pháp – Hộ tịch cấp xã theo công văn số 74-CV/BCSĐ.
	10
	

	
	
	Xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cơ quan tư pháp địa phương.
	5
	

	
	
	Tổ chức sơ kết Thông tư số 01/2009/TTLT-BTP-BNV và Công văn số 60-CV/BCS.
	5
	

	3.
	Quản lý hoạt động bổ trợ tư pháp
	Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động luật sư.
	5
	25

	
	
	Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương; tiếp tục tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng.
	6
	

	
	
	Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản, triển khai có hiệu quả Nghị định về bán đấu giá tài sản.
	5
	

	
	
	Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp.
	5
	

	
	
	Thực hiện công tác quản lý hoạt động tư vấn pháp luật.
	4
	

	4.
	Quản lý hoạt động hành chính tư pháp
	Tổ chức triển khai thực hiện Luật Quốc tịch, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để quản lý Lý lịch tư pháp và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
	10
	30

	
	
	Giải quyết đúng trình tự, thủ tục các yêu cầu của người dân đã được quy định trong các văn bản về chứng thực, hộ tịch, không có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu.
	5
	

	
	
	Thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ báo cáo, thống kê số liệu đăng ký hộ tịch, chứng thực; đảm bảo tốt việc thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này.
	5
	

	
	
	Triển khai Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc tổng kết Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
	5
	

	
	
	Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức – đặc biệt lưu ý thực hiện luân chuyển công chức giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp.
	5
	

	5.
	Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
	Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật ở địa địa phương sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
	5
	25

	
	
	Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức tổng kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX.
	5
	

	
	
	Triển khai mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật” cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.
	5
	

	
	
	Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến 2010 và Đề án 4 thuộc Chương trình.
	5
	

	
	
	Phối hợp với các ngành tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND về phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
	5
	

	 6
	Công tác trợ giúp pháp lý
	Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý thông qua các hình thức tư vấn, tham gia tố tụng, hòa giải… cho người được trợ giúp pháp lý, đặc biệt là tại huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.
	5
	15

	
	
	Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương.
	5
	

	
	
	Thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
	5
	

	7.
	Công tác cải cách hành chính
	Thực hiện công tác rà soát, triển khai giai đoạn 3 Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, gắn với việc kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân.
	5
	5

	8.
	Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
	Thực hiện việc cung cấp thông tin trên Cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp, sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc, áp dụng các phần mềm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.
	5
	5

	9.
	Công tác thi hành án dân sự
	Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự tại khoản 10, Điều 2 Thông tư số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 và Luật Thi hành án dân sự (nếu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công).
	5
	5

	Tổng điểm tối đa:
	Tổng điểm tối đa:
	Tổng điểm tối đa:
	200
	200


II. Phương pháp, trình tự đánh giá
1. Sở Tư pháp:
1.1. Tự xác định số điểm tối đa đối với mỗi tiêu chí khi đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ (không để xảy ra vi phạm pháp luật và các quy định liên quan trong quá trình triển khai thực hiện).
1.2. Trường hợp chưa hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi tiêu chí/nhiệm vụ thì Sở Tư pháp đánh giá số điểm đạt được trên cơ sở công việc đã thực hiện tương ứng với tiêu chí đó để tính điểm hoàn thành nhiệm vụ (có giải trình cụ thể).
Ví dụ: Để thực hiện một nhiệm vụ, đơn vị cần phải thực hiện 5 tiêu chí (mỗi tiêu chí 5 điểm) để đạt số điểm tối đa là 25 điểm, cách tính như sau:
- Đã thực hiện xong hoàn toàn 5 tiêu chí đạt kết quả tốt (5x5): đạt 25 điểm.
- Tiêu chí nào chưa thực hiện xong hoàn toàn thì bị trừ 03 điểm/1 tiêu chí.
- Tiêu chí nào không thực hiện: đạt 0 điểm.
1.3. Số điểm tối đa cho mỗi tiêu chí thi đua không được vượt quá số điểm tối đa đã quy định.
1.4. Tổng điểm đánh giá là tổng cộng của các điểm đã đạt được đối với từng nhiệm vụ.
2. Bộ Tư pháp
Trên cơ sở tự đánh giá, xếp hạng của các Sở Tư pháp; ý kiến nhận xét của Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ về hoạt động chuyên môn của Sở và kết quả đánh giá của hội nghị các Khu vực thi đua, trong trường hợp cần thiết Bộ Tư pháp sẽ lập đoàn kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Bản tiêu chí này, sau đó sẽ tiến hành xem xét, đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp hàng năm.
III. Căn cứ xếp hạng
Hạng A (xuất sắc): Từ đủ 180 điểm đến 200 điểm;
Hạng B (khá): Từ đủ 150 đến dưới 180 điểm.
Hạng C (trung bình): Từ đủ 100 đến dưới 150 điểm.
Hạng D (yếu): Dưới 100 điểm.
IV. Triển khai thực hiện
1. Ngoài việc tự chấm điểm theo các lĩnh vực hoạt động đã được quy định trong Bảng chấm điểm thi đua hàng năm Sở Tư pháp còn phải tiến hành tự đánh giá, xếp hạng theo các tiêu chí của Bản tiêu chí xếp hạng này. Thời điểm tự đánh giá, xếp hạng được tính từ 01/10/2009 đến 30/9/2010. Bản tự xếp hạng phải có ý kiến xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gửi 01 bản về Trưởng Khu vực thi đua và 01 bản về Bộ Tư pháp (Vụ Thi đua, Khen thưởng) trước ngày 20 tháng 10 năm 2010.
2. Hàng năm Trưởng khu vực thi đua xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo các tiêu chí được quy định trong Bảng chấm điểm thi đua và Bản tiêu chí xếp hạng này đối với các Sở Tư pháp.
3. Tại Hội nghị Khu vực thi đua căn cứ vào Bảng tự chấm điểm thi đua và Bản tự đánh giá xếp hạng của Sở Tư pháp. Hội nghị sẽ tiến hành bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2010.
4. Vụ Thi đua, khen thưởng có trách nhiệm rà soát hồ sơ, xin ý kiến các Thứ trưởng được phân công phụ trách và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, sau đó trình Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp tổ chức đánh giá và xếp hạng Sở Tư pháp, đề nghị Bộ trưởng quyết định công bố trước ngày 30/11/2010 để phục vụ công tác xét khen thưởng cuối năm./.
 
	 
	BỘ TRƯỞNG




Hà Hùng Cường


 
